
PHỤ LỤC: PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (ĐỢT 1) THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN
 KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HUYỆN BA TƠ; NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /4/2025 của UBND huyện)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Chủ đầu tư Địa điểm
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mở tài
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hết kế
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Trung ương

Ngân sách
tỉnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 128.297 128.297 124.035 84.077 28.879 26.523 2.356

I Vốn ngân sách nhà nước 128.297 128.297 124.035 84.077 28.879 26.523 2.356
Vốn trong nước 128.297 128.297 124.035 84.077 28.879 26.523 2.356

1 Vốn ngân sách địa phương (bao gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)
2 Vốn các Chương trình MTQG (A=B+C+D+E+F) 128.297 128.297 124.035 84.077 28.879 26.523 2.356

A. DỰ ÁN 1: GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU ĐẤT Ở, NHÀ Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT 0 0 0 0 0 0 0
B. DỰ ÁN 2: QUY HOẠCH, SẮP XẾP, BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ Ở NHỮNG NƠI CẦN THIẾT 18.756 18.756 18.756 16.812 1.128 1.026 102

1 Khu tái định cư tập trung tại thôn Trà Nô, xã Ba
Tô

Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ

xã Ba
Tô 2120 7989210 285 2022-

2024
2955a/QĐ-UBND

ngày 29/9/2022 11.689 11.689 11.689 11.078 102 0 102

2 Khu tái định cư tập trung tổ 4 thôn Nước Lăng xã
Ba Xa

Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ

xã Ba
Xa 2120 8049887 285 2023-

2025
Số 2277/QĐ-UBND

ngày 28/9/2023 7.067 7.067 7.067 5.734 1.026 1.026 0

C. DỰ ÁN 4: ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU, PHỤC VỤ SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
VÀ MIỀN NÚI VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG CỦA LĨNH VỰC DÂN TỘC 100.085 100.085 96.914 62.671 24.354 22.167 2.187

Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
DTTS và MN 100.085 100.085 96.914 62.671 24.354 22.167 2.187

a. Trả nợ quyết toán hoàn thành và công trình hoàn thành 50.024 50.024 47.546 40.382 3.516 3.141 375

1 Đường BTXM thôn Bùi Hui (thảo nguyên Bùi
Hui)

Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ

xã Ba
Trang 2120 7988524 292 2022-

2023
3000/QĐ-UBND
ngày 29/9/2022 11.186 11.186 9.605 9.162 26 23 3

2 Tường rào, cổng ngõ, sân vườn Nhà văn hóa thôn
Vã Lế, Đồng Lâu UBND xã Ba Lế xã Ba

Lế 2120 7997240 161 2022-
2023

2965/QĐ-UBND
ngày 29/9/2022 1.116 1.116 1.116 1.108 7 4 3

3 Cầu BTCT tuyến đường UBND xã đi thôn Làng
Rêu

Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ

 xã Ba
Điền 2120 8041898 292 2023-

2024
1863/QĐ-UBND
ngày 08/8/2023 5.865 5.865 5.865 4.333 463 367 96

4 Cầu BTCT tuyến đường UBND xã đi ngã 3 Nước
Gia

Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ

xã Ba
Vinh 2120 8041899 292 2023-

2024
1862/QĐ-UBND
ngày 08/8/2023 8.142 8.142 8.142 6.685 286 260 26

5 Trường Mầm non Ba Lế Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ

xã Ba
Lế 2120 8047691 071 2023-

2024
2129/QĐ-UBND,
ngày 13/9/2023 3.680 3.680 3.680 2.887 633 576 57

6 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Krên - Pa Nu -
Ba Lăng

Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ

xã Ba
Ngạc 2120 7988525 292 2022-

2024
3003/QĐ-UBND
ngày 29/9/2022 8.784 8.784 8.095 5.690 2.053 1.866 187

7 Đường QL 24 đi Gò Pa Nu Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ

xã Ba
Tiêu 2120 7982341 292 2022-

2024
3002/QĐ-UBND
ngày 29/9/2022 11.251 11.251 11.043 10.517 48 45 3

b. Công trình chuyển tiếp hoàn thành năm 2025 34.629 34.629 34.629 22.289 6.742 6.211 531
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1 BTXM đường từ nhà ông Thôn đến nhà ông Láng UBND TT Ba
Tơ

TT Ba
Tơ 2120 8096713 292 2023-

2025
1861/QĐ-UBND
ngày 03/7/2024 587 587 587 559 2 1 1

2 KCH kênh đồng Mang Tinh UBND TT Ba
Tơ

TT Ba
Tơ 2120 8098830 283 2023-

2025
2600/QĐ-UBND
ngày 31/7/2024 488 488 488 462 5 4 1

3 Nâng cấp, cải tạo BTXM từ đường Ba Tơ - Ba
Bích đi KDC số 3, TDP Kon Dung, thị trấn Ba Tơ

UBND TT Ba
Tơ

TT Ba
Tơ 2120 8098831 292 2024-

2025
2810/QĐ-UBND
ngày 26/8/2024 1.089 1.089 1.089 1.022 18 6 12

4
Nâng cấp, cải tạo BTXM từ đường thị trấn Ba Tơ -

đi Nước Đang, Ba Bích đến nhà ông Phạm Văn
Đếch thuộc TDP Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ

UBND TT Ba
Tơ

TT Ba
Tơ 2120 8098832 292 2024-

2025
2764/QĐ-UBND
ngày 21/8/2024 448 448 448 418 10 8 2

5 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường thị trấn Ba Tơ -
Ba Dinh

Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ

TT Ba
Tơ 2120 8095935 292 2024-

2025
1860/QĐ-UBND
ngày 03/7/2024 7.728 7.728 7.728 3.665 2.415 2.303 112

6 Nâng cấp tuyến đường Mang Krá - Gòi Re Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ

xã Ba
Xa 2120 8095936 292 2024-

2025
1638/QĐ-UBND
ngày 11/6/2024 6.876 6.876 6.876 3.327 1.910 1.771 139

7 BTXM  nối tiếp UBND Xã đi Làng Vờ UBND xã Ba
Nam

xã Ba
Nam 2120 8097220 292 2024-

2025
2012/QĐ-UBND
ngày 12/7/2024 1.341 1.341 1.341 1.016 124 112 12

8 BTXM  nối tiếp UBND Xã đi Mang Tương UBND xã Ba
Nam

xã Ba
Nam 2120 8097225 292 2024-

2025
1748/QĐ-UBND
ngày 21/6/2024 2.639 2.639 2.639 1.795 142 129 13

9 Nhà văn hóa thôn Ba Nhà UBND xã Ba
Giang

xã Ba
Giang 2120 8094550 161 2024-

2025
3086/QĐ-UBND

ngày 08/10/2024 1.495 1.495 1.495 999 431 389 42

10 Nối tiếp BTXM Nước Lô - Gò Khôn UBND xã Ba
Giang

xã Ba
Giang 2120 8094145 292 2024-

2025
1747/QĐ-UBND
ngày 21/6/2024 1.103 1.103 1.103 904 151 128 23

11 Nối tiếp tuyến đường BTXM từ nghĩa địa đi cánh
đồng Đồng Nghệ

UBND xã Ba
Liên

xã Ba
Liên 2120 8086674 292 2024-

2025
2008/QĐ-UBND
ngày 11/7/2024 456 456 456 426 8 8 0

12 Đường BTXM đi Làng Danh (Làng Mạ) UBND xã Ba Tô xã Ba
Tô 2120 8093694 292 2024-

2025
1648/QĐ-UBND
ngày 13/6/2024 1.173 1.173 1.173 944 178 161 17

13 Đường BTXM đi xóm Nước Đi (Làng Mạ) UBND xã Ba Tô xã Ba
Tô 2120 8093696 292 2024-

2025
1659/QĐ-UBND
ngày 14/6/2024 1.466 1.466 1.466 1.064 53 40 13

14 BTXM tuyến đường từ ngã ba Hành Tín Tây đến
nhà bà Nguyệt

UBND xã Ba
Thành

xã Ba
Thành 2120 8093702 292 2024-

2025
1668/QĐ-UBND
ngày 17/6/2024 920 920 920 836 44 40 4

15 BTXM tuyến đường trường Tiểu học đến nhà bà
tám Thu

UBND xã Ba
Thành

xã Ba
Thành 2120 8093701 292 2024-

2025
1657/QĐ-UBND
ngày 14/6/2024 1.272 1.272 1.272 1.111 105 88 17

16 BTXM tuyến đường nhà ông Bốn đến dốc Quýt UBND xã Ba
Thành

xã Ba
Thành 2120 8093700 292 2024-

2025
1658/QĐ-UBND
ngày 14/6/2024 1.491 1.491 1.491 641 593 539 54

17 Nối tiếp KCH kênh ruộng Y Nâu UBND xã Ba
Thành

xã Ba
Thành 2120 8093699 283 2024-

2025
1807/QĐ-UBND
ngày 27/6/2024 618 618 618 588 5 0 5

18 Nhà văn hóa thôn Đồng Vào UBND xã Ba
Bích

xã Ba
Bích 2120 8100425 161 2024-

2025
2853/QĐ-UBND
ngày 28/8/2024 1.564 1.564 1.564 1.046 221 197 24
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19 Tường rào, cổng ngõ Nhà văn hóa thôn Nước
Đang, Con Rã

UBND xã Ba
Bích

xã Ba
Bích 2120 8100426 161 2024-

2025
2854/QĐ-UBND
ngày 28/8/2024 775 775 775 624 118 102 16

20 Đập và kênh Nước Bum thôn Nước Đang UBND xã Ba
Bích

xã Ba
Bích 2120 8100427 283 2024-

2025
2852/QĐ-UBND
ngày 28/8/2024 1.100 1.100 1.100 842 209 185 24

b. Công trình khởi công mới năm 2025 15.432 15.432 14.739 0 14.096 12.815 1.281

1 Đập Nước Manh Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ

xã Ba
Thành 2120 8133321 283 2024-

2025
Số 481/QĐ-UBND

ngày 28/3/2025 6.017 6.017 5.668 0 5.421 4.928 493

2 Nối tiếp Công trình: BTXM tổ Tài Lụi đi Sa Lung UBND xã Ba
Trang

Thôn
Kon

Riêng
2120 8132154 292 2025-

2026
415/QĐ-UBND
ngày 18/03/2025 1.055 1.055 1.055 0 1.010 918 92

3 BTXM từ ngã ba Lâm Trường đi Hố Sâu UBND xã Ba
Khâm

xã Ba
Khâm 2120 8140294 292 2025-

2026
448/QĐ-UBND
ngày 24/03/2025 1.069 1.069 1.069 0 1.022 929 93

4 Tuyến đường từ Đèo Đá Chát đi trụ sở UBND xã UBND xã Ba
Liên

Xã Ba
Liên 2120 8132155 292 2025-

2026
507/QĐ-UBND
ngày 02/04/2025 987 987 987 0 944 858 86

5 Tuyến đường DT 624 - Gò Nẻ; Hạng mục: Mở
rộng tuyến và nâng cấp hệ thống thoát nước dọc

UBND xã Ba
Điền

Xã Ba
Điền 2120 8132875 292 2025-

2026
401/QĐ-UBND
ngày 17/3/2025 749 749 749 0 717 652 65

6 Kênh A Nẻ UBND xã Ba
Điền

Xã Ba
Điền 2120 8132874 283 2025-

2026
417/QĐ-UBND
ngày 19/3/2025 268 268 268 0 255 232 23

7 Đập Klăng 2 Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ

xã Ba
Nam 2120 8133320 283 2024-

2025
Số 476/QĐ-UBND

ngày 28/3/2025 2.443 2.443 2.199 0 2.103 1.912 191

8 Đường nội bộ khu tái định cư thôn Làng Mâm Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ

xã Ba
Bích 2120 8133319 292 2024-

2025
Số 270/QĐ-UBND
ngày 28/02/2025 1.840 1.840 1.740 0 1.664 1.513 151

9 Nối tiếp BTXM đường GTNT tuyến Quốc lộ 24
(km35+850) - Tổ 2 Nước Lang (Đồng Xa)

UBND xã Ba
Dinh

xã Ba
Dinh 2120 8132877 292 2025-

2026
510/QĐ-UBND
ngày 03/04/2025 624 624 624 0 597 543 54

10 Nối tiếp BTXM từ nhà ông Phạm Văn Oa đến
xóm ông Phạm Văn Tin thôn Kách Lang

UBND xã Ba
Dinh

xã Ba
Dinh 2120 8132876 292 2025-

2026
509/QĐ-UBND
ngày 03/04/2025 380 380 380 0 363 330 33

D. DỰ ÁN 5: PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC 5.404 5.404 4.313 1.453 2.663 2.663 0
Tiểu Dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có
học sinh ở bán trú và xóa mù chữ 5.404 5.404 4.313 1.453 2.663 2.663 0

1 Trường PTDT bán trú THCS Ba Xa; hạng mục:
Phòng học tập và các công trình phụ trợ

Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ

Xã Ba
Xa 2120 8118870 73  2024-

2025 
Số 3498/QĐ-UBND

ngày 14/11/2024 5.404 5.404 4.313 1.453 2.663 2.663 0

E. DỰ ÁN 6: BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CÁC DTTS GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 4.052 4.052 4.052 3.141 734 667 67

1 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa thể thao
tại các thôn thuộc vùng ĐBDTTS huyện Ba Tơ

Phòng Văn hóa,
Khoa học và
Thông tin

13 thôn 2120 8015398 161 2022-
2024

4733/QĐ-UBND
ngày 31/12/2022 2.970 2.970 2.970 2.479 361 328 33
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